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Câu hỏi 1 

Xác định trên hình 51.1: 

- Các biển: Địa Trung Hải, Măng-sơ, Biển Bắc, Ban-tích, Biển Đen (Hắc Hải), Biển 

Trắng (Bạch Hải). 

- Các bán đảo: Xcan-đi-na-vi, I-bê-rích, I-ta-li-a, Ban-căng. 

 

ĐÁP ÁN 

Dựa vào kí hiệu và kênh chữ ở trên lược đồ để xác định. 

Câu hỏi 2 
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Quan sát lược đồ 51.1, cho biết tên các đồng bằng lớn và các dãy núi chính ở châu Âu. 

ĐÁP ÁN 

- Các đồng bằng lớn: đồng bằng Pháp, đồng bằng Đông Âu, đồng bằng trung lưu Đa-

nuyp, đồng bằng hạ lưu Đa-nuyp. 

- Các dãy núi chính ở châu Âu: dãy Xcan-đi-na-vi, dãy An-pơ, dãy Ư-ran, dãy Ban-căng, 

dãy Cac-pat, dãy An-pơ Đi-ma-rich, dãy A-pen-nin, dãy Py-rê-nê. 

Câu hỏi 3 

Quan sát hình 51.2, cho biết châu Âu có các kiểu khí hậu nào? 

 

ĐÁP ÁN 

- Vùng ven biển Tây Âu và phía tây của Bắc Âu: khí hậu ôn đới hải dương. 

- Vùng ven biển Địa Trung Hải từ Bồ Đào Nha sang tận Hi Lạp: khí hậu địa trung hải. 

- Toàn bộ vùng Trung và Đông Âu, phía đông dãy Xcan-đi-na-vi: khí hậu ôn đới lục địa. 



- Vùng phía bắc của châu Âu: có một bộ phận nhỏ nằm trong vòng cực có khí hậu hàn 

đới. 

Câu hỏi 4 

Quan sát hình 51.1, nhận xét về mật độ sông ngòi ở châu Âu. Kể tên những con sông lớn 

ở châu Âu. Các sông này đổ vào biển nào? 

ĐÁP ÁN 

- Mật độ sông ngòi ở châu Âu dày đặc. 

- Tên những con sông lớn ở châu Âu và biển mà chúng đổ vào: 

      + Sông Ê-brơ trên bán đảo I-bê-rich đổ vào Địa Trung Hải. 

      + Sông Pô trên bán đảo A-pen-nin (bán đảo I-ta-li-a) đổ vào Địa Trung Hải. 

      + Sông Đa-nuyp trên bán đảo Ban-căng , sông Đni-ep , sông Đôn đổ vào Biển Đen. 

      + Sông Ồ-đơ, sông Vi-xla đổ vào biển Ban-tích. 

      + Sông En-bơ, sông Rai-nơ đổ vào biển Bắc. 

      + Sông Von-ga đổ ra biển Ca-xpi. 
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